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Stt ID Họ và tên
Ngày 
sinh

Tháng năm Khối lớp Trường Điểm
Thời 
gian

Lần thi Xấp giải

1 35592203 Phan Bảo Duy 26 7 2010 6 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 580 2682 1 Nhất
2 35952627 Trịnh Ngô Đức Long 9 1 2010 6 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 290 2602 1 Nhì
3 35415299 Nguyễn Tuấn Kiệt 23 3 2010 6 6A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 210 1874 1 Ba
4 31016814 Lê Trương Quỳnh My 21 2 2010 6 6D Trường THCS Trần  Phú 80 714 1
5 35493947 Thái Huy Hoàng 22 5 2010 6 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 80 1120 1
6 36107790 Nguyễn Việt Thắng 6 8 2009 7 7a3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 280 2310 3 Nhất
7 11169942 Ngô Minh Gia Bảo 12 11 2009 7 7A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 200 1539 1 Nhì
8 35404931 Phan Nguyễn Gia Huy 8 11 2009 7 7D Trường THCS Trần  Phú 160 2138 1 Ba
9 33875684 Phan Hoàng Trung 1 1 2009 7 7D Trường THCS Trần  Phú 100 2674 1

10 32366258 Nguyễn Lương Hòa 20 11 2008 8 8A3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 660 2015 1 Nhất
11 35678782 Nguyễn Hiền Lương 10 6 2008 8 8A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 580 2278 1 Nhì
12 35443953 Đỗ Duy Khoa 23 10 2008 8 8α2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 550 2679 1 Nhì
13 32521137 Nguyễn Hà Phương 24 1 2008 8 8a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 490 2464 1 Ba
14 6614849 Ayun Phạm Gia Huy 23 11 2008 8 a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 480 2501 1 Ba
15 35395933 Nguyễn Lê Thảo Vy 16 8 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 480 2700 1 Ba
16 36117734 Mai Xuân Hiếu 17 1 2009 8 8a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 380 1348 1 Khuyến khích
17 35539379 Nguyễn Thụy Đan Vy 19 8 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 380 2363 1 Khuyến khích
18 35324929 Lê Thị Hà Diệu 16 8 2008 8 8a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 330 1568 1 Khuyến khích
19 32528931 Trần Trà My 21 2 2008 8 8d Trường THCS Trần  Phú 220 2710 1 Khuyến khích
20 35213932 Đặng Thái Huyền 5 6 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 480 2712 1 Nhất
21 34458629 Nguyễn Thị Khánh Linh 24 9 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 470 2489 1 Nhì
22 33723258 Nguyễn Thanh Thanh 31 1 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 370 2713 1 Nhì
23 35123849 Hồ Hạnh Dung 9 10 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 350 2659 1 Ba
24 33320056 Trịnh Ngô Đức Châu 13 10 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 340 2681 1 Ba
25 35717717 Đặng Hoàng Hải Đăng 22 5 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 320 2677 1 Ba
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26 35983086 Đinh Mạnh Hùng 19 4 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 290 2695 1 Khuyến khích
27 35762611 Trương Minh Trang 10 10 2007 9 9A2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 280 2293 3 Khuyến khích
28 35322734 Phạm Tâm Như 2 7 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 220 2387 1 Khuyến khích
29 33399763 Phan Nguyên Vũ 17 8 2007 9 7c Trường THCS Trần  Phú 200 2577 1 Khuyến khích
30 35514863 Hoàng Thị Thanh Vân 18 5 2007 9 9C Trường THCS Trần  Phú 170 1566 1 Khuyến khích
31 1635935 Lương Ngọc Hà 9 12 2007 9 9D Trường THCS Trần  Phú 80 1701 1


